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CHỦ ĐỀ 2: LẠM PHÁT, THẤT NGHIỆP
BÀI 3: LẠM PHÁT

Môn học/Hoạt động: Giáo dục kinh tế và pháp luật; lớp: 11A4, 11A5, 11A7, 11A10, 11A12
           Thời gian thực hiện: 03 tiết (từ tiết 07 đến tiết 09); Tháng: 9
I. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức

- Nêu được khái niệm, liệt kê được các loại hình lạm phát.

- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến lạm phát.

- Mô tả được hậu quả của lạm phát đối với nền kinh tế và xã hội.

- Nêu được vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiểm chế lạm phát.

2.Về năng lực

- Năng lực chung:

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết tham gia các hình thức làm việc nhóm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ để làm rõ nguyên nhân dẫn đến lạm phát. Đồng thời, biết sử dụng ngôn ngữ để trình bày các thông tin, ý tưởng trong thảo luận, đánh giá hậu quả của lạm phát và vai trò cửa Nhà nước trong kiểm soát và kiểm chế lạm phát.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích được các thông tin, câu chuyện, tình huống và trường hợp trong bài học và thực tiễn cuộc sống liên quan đến vấn đề lạm phát.

- Năng lực đặc thù:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Hiểu được trách nhiệm của công dân trong thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước để kiềm chế lạm phát; ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán nhũng hành vi vi phạm chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế lạm phát.

+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Hiểu được kiến thức về lạm phát, đường lối, chính sách của Nhà nước trong kiểm soát và kiềm chế lạm phát; giải thích được một cách đơn giản một số hiện tượng kinh tế về lạm phát; vận dụng được kiến thúc đã học để phân tích vấn đề lạm phát trong trường hợp cụ thể.

3. Về phẩm chất

- Yêu nước, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước trong giải quyết vấn đề lạm phát.

- Trung thực và có trách nhiệm trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước để kiểm soát và kiềm chế lạm phát.
* Tích hợp quyền con người

  Tích hợp bộ phận hoặc liên hệ ở yêu cầu cần đạt 4,5: Nêu được chính sách của Nhà nước trong việc thực hiện các quyền về kinh tế,  xã hội và văn hóa; phê phán các hành vi vi phạm các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa.

* Tích hợp phòng, chống tham nhũng: Nêu được vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế lạm phát, thất nghiệp từ đó học sinh nêu được biểu hiện của một số hành vi lãng phí, tiêu cực trong việc thực hiện chủ trương phát triển kinh tế, xã hội 
* Tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
-
SGK, SGV, SBT môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11;

-
Tranh/ảnh, clip, câu chuyện, trò chơi, ví dụ thực tế,... liên quan tới bài học;

-
Trích một số điều luật liên quan nội dung bài học;

-
Máy tính, tivi,…
- Học sinh truy cập trên máy tính tại thư viện tìm hiểu các quy định của nhà nước trong việc kiềm chế lạm phát thông qua các văn bản pháp luật: 
       1. Hiến pháp năm 2013
Khoản 1 Điều 51: Kinh tế Việt Nam vận hành theo cơ chế thị trường định hướng XHCN, Nhà nước quản lý kinh tế để bảo đảm ổn định, phát triển bền vững → cơ sở hiến định cho việc kiểm soát lạm phát.

1. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010)
Điều 4: Mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia là “ổn định giá trị đồng tiền, kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô”.

Điều 15, 16: Quy định công cụ chính sách tiền tệ (lãi suất, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở) phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát.

2. Luật Giá (2012, sửa đổi 2023)
Điều 5: Nhà nước quản lý giá để “bình ổn giá, kiểm soát lạm phát”.

Quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá; thẩm quyền ban hành biện pháp bình ổn khi có biến động bất thường (Điều 15, 16).

3. Luật Ngân sách Nhà nước (2015)
Điều 8, 9: Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước gắn với kiểm soát bội chi, nợ công → yếu tố then chốt để kiềm chế lạm phát từ phía tài khóa.

4. Luật Quản lý nợ công (2017)
Quy định trần nợ công, quản lý vay và trả nợ → hạn chế áp lực tài khóa dẫn đến lạm phát.

5. Luật Đầu tư công (2019) và Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất,
kinh doanh (2014)
Gắn quản lý chi tiêu công, đầu tư công với ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát.
 Các nghị định, nghị quyết, quyết định 
6. Nghị định 177/2013/NĐ-CP và Nghị định 149/2016/NĐ-CP (hướng dẫn thi hành Luật Giá)
– quy định chi tiết biện pháp bình ổn giá.

7. Nghị quyết Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm – thường có chỉ
tiêu về lạm phát (CPI).

      8. Nghị quyết của Chính phủ (ban hành định kỳ, ví dụ Nghị quyết 01/NQ-CP hằng năm) – giao nhiệm vụ kiểm soát lạm phát dưới một mức nhất định.

      9. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều hành giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu (xăng dầu, điện, y tế, giáo dục).

       Văn bản điều hành thực tiễn

    10. Thông tư của Ngân hàng Nhà nước: về trần lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tín dụng (các công cụ trực tiếp kiểm soát lạm phát).

    11. Thông tư của Bộ Tài chính: về quản lý giá, thuế, phí, lệ phí tác động đến lạm phát.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

TIẾT 7

1. Hoạt động 1: Mở đầu ( 05 phút)

a) Mục tiêu. 
- Kích thích hứng thú học tập, định hướng chủ đề "Lạm phát".

- Học sinh nhận diện hiện tượng giá cả tăng cao trong thực tế, liên hệ tới đời sống bản thân.

- Gợi mở tư duy kinh tế ban đầu về khái niệm “lạm phát”.

b) Nội dung. 
- HS tham gia trò chơi "Đoán giá hôm nay" hoặc xử lý tình huống tăng giá hàng hóa.

- So sánh giá cả của một số mặt hàng tiêu dùng quen thuộc qua các năm.

- Trả lời câu hỏi: Tại sao giá lại tăng? Việc giá tăng ảnh hưởng thế nào?

c) Sản phẩm. 
- Câu trả lời HS: nhận diện hiện tượng tăng giá, nêu cảm nhận/ý kiến.

- Phiếu mini hoặc bảng nhóm so sánh giá 

- Kết luận khái quát: hiện tượng giá cả tăng liên tục được gọi là “lạm phát”.

d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:

- GV tổ chức trò chơi: Trò chơi “Đoán giá – Bắt bệnh lạm phát”
- GV chiếu hình ảnh các mặt hàng thiết yếu (xăng, trứng, sữa, bánh mì, gạo…) kèm giá 3 năm gần đây (2022–2023–2024).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS chọn một sản phẩm bất kỳ và dự đoán: Giá năm sau sẽ tăng, giảm hay giữ nguyên? Vì sao?

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên yêu cầu một số học sinh trình bày việc chuẩn bị của bản thân mình

- Các học sinh khác chủ động tìm hiểu, góp ý, bổ sung hoàn thiện
Bước 4: Kết luận, nhận định 
GV dẫn dắt: “Việc giá cả hàng hóa tăng liên tục là hiện tượng phổ biến. Nhưng điều gì thực sự đang diễn ra? Nó được gọi là gì? Ảnh hưởng thế nào đến người dân, doanh nghiệp, chính phủ?”
➡ Giới thiệu bài học: Lạm phát – hiện tượng kinh tế mà không ai có thể thờ ơ.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới ( 122 phút)

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu nội dung: Khái niệm lạm phát. (13 ph)

a) Mục tiêu. HS nêu được khái niệm lạm phát là gì

b) Nội dung. HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin quan sát các biểu đồ và số liệu  trong sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi

1/Em có nhận xét gì về sự biến động chỉ số giá tiêu dùng các năm trong giai đoạn 2016 - 2021?

2/Chỉ số 1,84% phản ánh điều gì?

c) Sản phẩm. 
	1. Khái niệm và các loại hình lạm phát.

a. Khái niệm lạm phát

Lạm phát là sự tăng mức giá chung các hàng hoá, dịch vụ của nền kinh tế (thường tính bằng chỉ số giá tiêu dùng CPI) một cách liên tục trong một thời gian nhất định.


d) Tổ chức thực hiện

B1: Giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin quan sát các biểu đồ và số liệu  trong sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi

1/Em có nhận xét gì về sự biến động chỉ số giá tiêu dùng các năm trong giai đoạn 2016 - 2021?

2/Chỉ số 1,84% phản ánh điều gì?

B2: Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh đọc thông tin.

- Học sinh làm việc theo nhóm: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi giáo viên đặt ra.
- Nhận xét: trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2021, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở Việt Nam có nhiều biến động. Cụ thể:

+ 2016 - 2018, chỉ số CPI có xu hướng tăng, từ 2,66% (năm 2016), tăng lên mức 3,54% (năm 2018).

+ 2018 - 2021, chỉ số CPI có xu hướng giảm, từ mức 3,54% (năm 2018), giảm xuống còn 1,84% (năm 2021).

- Chỉ số 1,84% cho thấy: mặc dù bối cảnh lạm phát toàn cầu ngày càng tăng nhưng lạm phát ở Việt Nam trong năm 2021 được kiểm soát ở mức thấp. 
B3: Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên gọi một số học sinh đại diện các nhóm đứng lên chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra

- Các học sinh còn lại tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

B4: Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm rõ khái niệm lạm phát

Gv nhấn mạnh: 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đo giá cả một số lượng lớn các loại hàng hoá, dịch vụ thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, dịch vụ y tế, giáo dục, năng lượng, nhà ở,... đối với mức tiêu dùng trung bình trong một thời gian nhất đính.

Hoạt động 2.2: Tìm hiểu nội dung: các loại hình lạm phát. (27 ph)

a) Mục tiêu. Học sinh nêu được một số loại hình lạm phát phổ biến hiện nay.
b) Nội dung. 
Phiếu học tập nhóm hoàn chỉnh (phân biệt 3 loại lạm phát: đặc điểm – ví dụ – ảnh hưởng).

· Sơ đồ tư duy minh họa.

·  Trình bày của đại diện nhóm.

     -     Câu hỏi nhận xét, phản biện từ các nhóm khác.

c) Sản phẩm. 
	1. Khái niệm và các loại hình lạm phát.

b. Các loại hình lạm phát

- Lạm phát vừa phải: mức độ tăng của giá cả ở một con số hằng năm (0% - dưới 10%). Trong điều kiện lạm phát thấp, giá cả thay đổi chậm, nền kinh tế được coi là ổn định.

- Lạm phát phi mã: Mức độ tăng của giá cả ở hai con số trờ lên hằng năm (10% - 1.000%), gây bất ổn nghiêm trọng trong nền kinh tế. Đồng tiền mất giá một cách nhanh chóng, lãi suất thực tế giảm, người dân tránh giữ tiền mặt.

- Siêu lạm phát: giá cả tăng lên với tốc độ vượt xa mức lạm phát phi mã (>1.000%), nền kinh tế lâm vào khủng hoảng.


d) Tổ chức thực hiện

B1: Giao nhiệm vụ học tập

- Giáo viên chia lớp thành 3 nhóm tương ứng 3 loại hình lạm phát: (Phụ lục)
+ Nhóm 1: Lạm phát vừa phải.

+ Nhóm 2: Lạm phát phi mã.

+ Nhóm 3: Siêu lạm phát.

👉 Yêu cầu: Mỗi nhóm hoàn thành phiếu học tập với các mục sau:
| Loại lạm phát | Tỉ lệ lạm phát | Đặc điểm | Ảnh hưởng | Ví dụ thực tế |

B2: Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh thảo luận nhóm, điền nội dung vào phiếu học tập, phân công người trình bày.

-  Giáo viên quan sát, hỗ trợ gợi mở nếu học sinh gặp khó khăn.

B3: Báo cáo thảo luận

-  Mỗi nhóm cử đại diện trình bày 

-  Các nhóm còn lại đặt câu hỏi phản biện, nhận xét, bổ sung.

📌 Gợi ý câu hỏi thảo luận:
· Lạm phát vừa phải có thể có lợi không? Vì sao?

· Siêu lạm phát ảnh hưởng như thế nào đến đời sống người dân?

· Vì sao cần kiểm soát lạm phát?

B4: Kết luận, nhận định

- Giáo viên sử dụng bảng tổng hợp/sơ đồ hóa để hệ thống kiến thức:
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- Liên hệ tình hình lạm phát tại Việt Nam và thế giới, nhấn mạnh vai trò quản lý kinh tế vĩ mô.

📌 Kết nối thực tiễn: Giáo viên có thể đưa ra một vài sản phẩm như giá rau, xăng dầu, giá nhà đất tăng đột biến và hỏi học sinh:
“Đây là biểu hiện của loại lạm phát nào? Điều gì sẽ xảy ra nếu kéo dài tình trạng này?”

TIẾT 8
Hoạt động 2.3: Tìm hiểu nội dung: Nguyên nhân dẫn đến lạm phát (20 ph)
a) Mục tiêu. HS nêu được những nguyên nhân cơ bản dẫn đến hiện tượng lạm phát trong nền kinh tế.
b) Nội dung. HS làm việc theo nhóm, các nhóm cùng đọc thông tin và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa

Theo em, vì sao giá thực phẩm, giá năng lượng tăng là nguyên nhân khiến lạm phát năm 2021 tăng?

Thông tin 2 - mục các loại hình lạm phát - cho biết nguyên nhân nào dẫn đến lạm phát tăng cao ở nước ta giai đoạn 1985 - 1987?

         c. Sản phẩm. 
	2. Nguyên nhân dẫn đến lạm phát 
- Chi phí sản xuất tăng cao: việc tăng giá các yếu tố đầu vào của sản xuất (như: xăng, dầu, điện, nguyên liệu,...) đẩy chi phí sản xuất tăng cao khiến cho giá cả nhiều loại hàng hoá trên thị trường tăng gây lạm phát.

- Cầu tăng cao: do có yếu tố tác động làm tổng cầu tăng cao nhưng tổng cung không thay đổi dẫn đến mức giá chung tăng gây lạm phát.

- Phát hành thừa tiền trong lưu thông: khi lượng tiền phát hành vượt quá mức cần thiết làm xuất hiện tình trạng người giữ tiền sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn hơn để mua một đơn vị hàng hoá, làm cho giá cả hàng hoá leo thang gây lạm phát.


d) Tổ chức thực hiện

B1: Giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc theo nhóm, các nhóm cùng đọc thông tin và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa

Theo em, vì sao giá thực phẩm, giá năng lượng tăng là nguyên nhân khiến lạm phát năm 2021 tăng?

Thông tin 2 - mục các loại hình lạm phát - cho biết nguyên nhân nào dẫn đến lạm phát tăng cao ở nước ta giai đoạn 1985 - 1987?

B2: Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh đọc thông tin.

- Làm việc theo nhóm, trao đổi và thảo luận để tìm ra được nội dung cho câu trả lời
*Học sinh chỉ ra được những nội dung cơ bản mà các câu hỏi đặt ra.

- Giải thích:

+ Năng lượng (xăng dầu, ga), thực phẩm và vật liệu,… là những yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất.

+ Khi các yếu tố đầu vào tăng giá, thì chi phí sản xuất sẽ tăng cao, từ đó đẩy giá cả của nhiều sản phẩm, hàng hóa trên thị trường tăng => dẫn đến tình trạng lạm phát.

- Nguyên nhân dẫn đến lạm phát tăng cao ở nước ta giai đoạn 1985 - 1987 là do: đồng tiền mất giá quá nhanh, khiến tâm lí người tiêu dùng bất an; lúc này, người tiêu dùng không muốn giữ tiền mặt mà tìm cách mua hàng hóa để dự trữ, dẫn đến tình trạng cầu lớn hơn cung => từ đó, đẩy giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng cao. 
B3: Báo cáo, thảo luận

- Đại diện các nhóm chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra và tìm ra nội dung cho câu trả lời

- Các học sinh còn lại trong nhóm khác có thể tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

B4: Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật được các nguyên nhân cơ bản dẫn đến lạm phát.

Gv nhấn mạnh: 

Chi phí sản xuất tăng cao: việc tăng giá các yếu tố đầu vào của sản xuất (như: xăng, dầu, điện, nguyên liệu,...) đẩy chi phí sản xuất tăng cao khiến cho giá cả nhiều loại hàng hoá trên thị trường tăng gây lạm phát.
Hoạt động 2.4: Tìm hiểu nội dung: Hậu quả của lạm phát (25 ph)
a) Mục tiêu. HS nêu được những hậu quả to lớn, tác động do hiện tượng lạm phát gây ra trong nền kinh tế thị trường

b) Nội dung. HS làm việc theo nhóm, các nhóm cùng đọc thông tin và trường hợp trong sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa

1/Em hãy chỉ ra hậu quả do lạm phát tăng cao gây ra trong thông tin trên.

2/ Theo em, lạm phát tăng do giá lương thực và năng lượng tăng có ảnh hưởng thế nào đến đời sống và các hoạt động kinh tế - xã hội?

3/ Em hãy kể những hậu quả khác mà lạm phát có thể gây ra đối với nền kinh tế và xã hội? 
a) Sản phẩm. 
	3. Hậu quả của lạm phát
-
Giá cả các yếu tố đầu vào sản xuất tăng cao khiến chi phí tăng, tác động trực tiếp đến việc giảm quy mô đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp làm cho kinh tế suy thoái và thất nghiệp gia tăng. Giá cả các hàng hoá không ngừng tăng dẫn đến tình trạng đầu cơ, tích trữ nhiều hàng hoá, tạo thêm sự khan hiếm, đẩy giá cả hàng hoá tiếp tục tăng gây nhiễu loạn thị trường.

-
Giá cả hàng hoá cao, chi phí sinh hoạt đắt đỏ làm cho mức sống của người dân trong xã hội giảm sút. Bên cạnh đó, lạm phát cao thường khiến nhiều người mất việc làm, không có thu nhập, đời sống nhiều gia đình bấp bênh, gặp nhiều khỏ khăn. Lạm phát tăng cao, kéo dài có thể gây ra khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội,...


d) Tổ chức thực hiện

B1: Giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc theo nhóm, các nhóm cùng đọc thông tin và trường hợp trong sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa

1/Em hãy chỉ ra hậu quả do lạm phát tăng cao gây ra trong thông tin trên.

2/ Theo em, lạm phát tăng do giá lương thực và năng lượng tăng có ảnh hưởng thế nào đến đời sống và các hoạt động kinh tế - xã hội?

3/ Em hãy kể những hậu quả khác mà lạm phát có thể gây ra đối với nền kinh tế và xã hội.

B2: Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh đọc thông tin.

- Làm việc theo nhóm, trao đổi và thảo luận để tìm ra được nội dung cho câu trả lời
*Học sinh chỉ ra được những nội dung cơ bản mà các câu hỏi đặt ra.

1/ Hậu quả:

+ Lạm phát ở mức 10.7% có thể khiến hơn một nửa quốc gia trong khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế;

+ Mặt khác, khi giá cả hàng hóa tăng cao, chi phí sinh hoạt đắt đó sẽ khiến cho mức sống của người dân châu Âu bị giảm sút.

2/ Lương thực và năng lượng là những yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất. Khi giá cả của yếu tố đầu vào tăng sẽ khiến cho chi phí sản xuất tăng, đẩy giá thành sản phẩm lên cao hơn.

- Khi giá thành sản phẩm cao, nhu cầu tiêu dùng của người dân hạn chế lại, từ đó tác động trực tiếp đến việc giảm quy mô đầu tư của các doanh nghiệp, làm cho kinh tế suy thoái, tình trạng thất nghiệp gia tăng.

- Mặt khác, cũng bởi giá cả hàng hóa không ngừng tăng, nên dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tích trữ hàng hóa, tạo nên sự khan hiếm, thị trường nhiễu loạn.

3/ Một số hậu quả mà lạm phát có thể gây ra:

- Đối với nền kinh tế:

+ Làm tăng chi phí sản xuất, đẩy giá thành sản phẩm lên cao.

+ Tác động trực tiếp đến quyết định giảm quy mô đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp làm cho kinh tế suy thoái.

+ Dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tích trữ hàng hóa khiến thị trường nhiễu loạn.

- Đối với đời sống xã hội:

+ Giá cả hàng hóa cao, chi phí sinh hoạt đắt đỏ làm cho mức sống của người dân trong xã hội giảm sút, các nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ bị tiết chế, giảm thiểu lại.

+ Do quy mô sản xuất bị thu hẹp, nên nhiều người mất việc làm, không có thu nhập, đời sống bấp bênh, gặp nhiều khó khăn.

+ Lạm phát tăng cao, kéo dài có thể gây ra khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội,.... 

B3: Báo cáo, thảo luận

- Đại diện các nhóm chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra và tìm ra nội dung cho câu trả lời

- Các học sinh còn lại trong nhóm khác có thể tiến hành hoạt động nhận xét và góp ý.

B4: Kết luận, nhận định

- Giáo viên nhận xét bài trả lời của học sinh đã được yêu cầu trình bày và tiến hành nhận xét

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề những hậu quả tiêu cực do lạm phát gây ra.

Gv nhấn mạnh: 

Lạm phát cao gây hậu quả tiêu cực đến hoạt động của nền kinh tế và mọi mặt đời sống xã hội: 
Đối với sản xuất: Giá cả các yếu tố đầu vào sản xuất tăng cao khiến chi phí tăng, tác động trực tiếp đến việc giảm quy mô đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp làm cho kinh tế suy thoái và thất nghiệp gia tăng
Đối với người tiêu dùng: Giá cả hàng hoá cao, chi phí sinh hoạt đắt đỏ làm cho mức sống cùa người dân trong xã hội giảm sút
TIẾT 9
Hoạt động 2.5: Tìm hiểu nội dung: Vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế lạm phát (38 ph)
a) Mục tiêu. HS nêu được những giải pháp mà nhà nước đưa ra nhằm kiểm soát và kiềm chế 
lạm phát.
- HS nêu được chính sách của Nhà nước trong việc thực hiện các quyền về kinh tế, xã hội và văn hóa thông qua công tác kiềm chế lạm phát (ví dụ: hỗ trợ thu nhập, đảm bảo đời sống nhân dân, bảo vệ quyền tiếp cận hàng hóa thiết yếu với giá hợp lý).

- HS biết phê phán các hành vi vi phạm quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, như: doanh nghiệp đầu cơ, nâng giá bất hợp lý, cán bộ tiếp tay cho tiêu cực.

- HS bước đầu nhận diện và phê phán biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý kinh tế; có ý thức ủng hộ các chính sách minh bạch, công bằng của Nhà nước.
- Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống: Học sinh hiểu rằng phát triển kinh tế phải gắn với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; từ đó hình thành lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

b) Nội dung. HS làm việc theo nhóm, các nhóm cùng đọc thông tin và trường hợp trong sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa

1/Nội dung khoản 2, khoản 4 Điều 3 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thể hiện Nhà nước thực hiện việc kiểm soát lạm phát như thế nào?

2/Nhà nước đã có vai trò như thế nào trong việc kiềm chế lạm phát giai đoạn 2016 - 2020?
3/ Một số doanh nghiệp lạm dụng tình trạng lạm phát để đầu cơ tăng giá đặc biệt là việc móc nối với các cơ quan quản lý nhà nước để chuộc lợi. Em hãy nhận xét hành vi này?

Tích hợp quyền con người và phòng, chống tham nhũng:

HS liên hệ: kiểm soát lạm phát gắn với bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa (quyền được sống trong mức giá ổn định, quyền được tiếp cận dịch vụ y tế, điện, xăng dầu với mức chi phí hợp lý).

HS thảo luận: hành vi móc nối, tham nhũng, lãng phí, trục lợi từ lạm phát là vi phạm quyền kinh tế – xã hội của nhân dân, cần phê phán.
Mở rộng: Những chính sách minh bạch, công bằng của Nhà nước trong điều hành kinh tế thể hiện tính ưu việt của chế độ XHCN, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy trách nhiệm thế hệ trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

b) Sản phẩm. 
	4. Vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế lạm phát
-  Luôn theo dõi biến động giá cả trên thị trường, duy trì tỉ lệ lạm phát ở mức cho phép.

- Đưa ra chính sách, biện pháp, sử dụng các công cụ điều tiết đề kiềm chế, đẩy lùi lạm phát như: tăng lãi suất, giảm mức cung tiền, cắt giảm chi tiêu công, hỗ trợ thu nhập cho người gặp khó khăn, tăng cường quản lí thị trường chống đầu cơ tích trữ hàng hoá, sử dụng dự trữ quốc gia đề bình ổn cung - cầu, bình ổn giá trên thị trường,...


d) Tổ chức thực hiện

B1: Giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc theo nhóm, các nhóm cùng đọc thông tin và trường hợp trong sách giáo khoa đưa ra và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa

1/Nội dung khoản 2, khoản 4 Điều 3 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thể hiện Nhà nước thực hiện việc kiểm soát lạm phát như thế nào?

2/Nhà nước đã có vai trò như thế nào trong việc kiềm chế lạm phát giai đoạn 2016 - 2020?
    3/ Một số doanh nghiệp lạm dụng tình trạng lạm phát để đầu cơ tăng giá đặc biệt là việc móc nối với các cơ quan quản lý nhà nước để chuộc lợi. Em hãy nhận xét hành vi này?
GV gợi mở thêm:

Những chính sách nào của Nhà nước trong kiềm chế lạm phát giúp thực hiện quyền con người trong kinh tế – xã hội – văn hóa?

Hành vi đầu cơ, trục lợi, tham nhũng trong quản lý lạm phát đã xâm phạm quyền lợi của nhân dân như thế nào?
Theo em, để góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, HS hôm nay cần rèn luyện phẩm chất gì?
B2: Thực hiện nhiệm vụ 

- Học sinh đọc thông tin.

- Làm việc theo nhóm, trao đổi và thảo luận để tìm ra được nội dung cho câu trả lời
*Học sinh chỉ ra được những nội dung cơ bản mà các câu hỏi đặt ra.

1/ - Trong việc kiểm soát và kiềm chế lạm phát, vai trò của Nhà nước được thể hiện thông qua việc:

+ Luôn theo dõi biến động giá cả trên thị trường, duy trì tỉ lệ lạm phát ở mức cho phép.

+ Đưa ra chính sách, biện pháp và sử dụng các công cụ điều tiết để kiềm chế, đẩy lùi lạm phát.

2/ - Trong những năm 2016 - 2020, để kiềm chế lạm phát, nhà nước đã: xây dựng và thực hiện các kịch bản điều hành giá những mặt hàng quan trọng, thiết yếu như dịch vụ y tế, xăng, dầu, điện,... phù hợp trong từng giai đoạn. 
3/ Vi phạm luật phòng, chống tham nhũng.
Kết hợp thảo luận liên hệ: ý thức công dân, lý tưởng sống, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.
B3: Báo cáo, thảo luận

- Đại diện các nhóm chia sẻ nội dung tìm hiểu về thông tin sách giáo khoa đưa ra và tìm ra nội dung cho câu trả lời

- Nhóm khác góp ý, bổ sung → GV định hướng: Kiểm soát lạm phát không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là vấn đề bảo vệ quyền con người, đạo đức xã hội và niềm tin chính trị.
B4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, chốt kiến thức:

+ Nhà nước kiểm soát, kiềm chế lạm phát không chỉ để ổn định kinh tế, mà còn nhằm bảo đảm quyền con người trong đời sống (quyền được hưởng mức giá hợp lý, quyền an sinh).

+ Các hành vi tham nhũng, móc nối, lãng phí trong quản lý kinh tế làm méo mó chính sách, vi phạm quyền và lợi ích của nhân dân → cần phê phán và đấu tranh loại bỏ.

+ GV giáo dục HS: Mỗi công dân cần tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sống trung thực, tôn trọng pháp luật, lên án tiêu cực, góp phần xây dựng nền kinh tế minh bạch, công bằng, nhân văn. Từ đó góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, bảo vệ Tổ quốc XHCN.
3. Hoạt động 3: Luyện tập ( 05 phút)

Câu 1. Em tán thành hay không tán thành với các ý kiến sau? Vì sao? 

a) Mục tiêu. HS củng cố kiến thức đã học thông qua thực hành xử lí tình huống cụ thể có liên quan đến nội dung bài học, có ý thức đánh giá các hiện tượng lạm phát đang diễn ra trong hoạt động kinh tế một cách phù hợp với lứa tuổi.

b) Nội dung. Học sinh làm việc cá nhân, cùng suy nghĩ, đưa ra các ý kiến để lý giải cho từng trường hợp cụ thể

c) Sản phẩm. 

- Ý kiến a. Không đồng tình, vì: lạm phát là sự tăng mức giá chung của các loại hàng hóa, dịch vụ của nền kinh tế một cách liên tục trong một thời gian nhất định. Nếu chỉ có một vài hàng hóa tăng, các mặt hàng khác vẫn giữ nguyên giá cả thì chưa thể kết luận nền kinh tế đang trong tình trạng lạm phát.

- Ý kiến b. Đồng tình, vì:

+ Lạm phát và lãi suất huy động thường có mối quan hệ mật thiết với nhau. Thông thường, lãi suất tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng sẽ cao hơn so với mức lạm phát một chút để đảm bảo giá trị tiết kiệm cho khách hàng.

+ Trường hợp lạm phát tăng cao và quá nhanh, đồng tiền bị mất giá, trong khi lãi suất huy động không có sự điều chỉnh, thì những người gửi tiết kiệm sẽ chịu thiệt thòi.

- Ý kiến c. Đồng tình, vì: ở mỗi quốc gia, trong điều kiện bình thường: một đơn vị tiền sẽ mua được một đơn vị hàng hóa, dịch vụ tương ứng. Tuy nhiên, khi lạm phát xảy ra, với một đơn vị tiền đó, người tiêu dùng chỉ mua được một lượng hàng hóa/ dịch vụ ít hơn so với trước đây.

- Ý kiến d. Không đồng tình, vì: lạm phát chỉ gây ảnh hưởng xấu đến đời sống kinh tế khi ở mức lạm phát phi mã và siêu lạm phát. Lạm phát ở mức độ vừa phải sẽ kích thích sản xuất kinh doanh phát triển.

 d) Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

Giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân

Các học sinh cùng suy nghĩ và đưa ra ý kiến của bản thân về từng trường hợp cụ thể

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được lạm phát là một hiện tượng bình thường của nền kinh tế đòi hỏi mỗi chủ thể cần nhận thức và thích ứng phù hợp.

Câu 2. Em hãy cho biết những biến động sau đây có thể làm cho lạm phát tăng hay không. Vì sao?

a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống liên quan đến vấn đề lạm phát.
b) Nội dung. HS làm việc theo nhóm, lớp chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm đọc suy nghĩ và đưa ra quan điểm của bản thân cho vấn đề đặt ra
c) Sản phẩm. 

- Trường hợp a. Có thể gây ra lạm phát. Vì:

+ Hoạt động xuất khẩu tăng mạnh, đồng nghĩa với việc nhu cầu tiêu thụ hàng hóa (của thị trường nước ngoài) tăng lên. Từ đó, dẫn đến việc tổng cầu (của cả thị trường trong và ngoài nước) tăng.

+ Nếu tổng cầu tăng, nhưng tổng cung không thay đổi (các doanh nghiệp không mở rộng sản xuất) sẽ dẫn đến tình trạng hàng hóa khan hiếm => đẩy giá sản phẩm lên cao => gây lạm phát.

- Trường hợp b và c. Có thể gây ra lạm phát, vì:

+ Nguyên liệu, nhiên liệu và xăng (năng lượng) là những yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất.

+ Việc tăng giá các yếu tố đầu vào của sản xuất, khiến chi phí sản xuất tăng cao, từ đó làm cho giá cả của nhiều loại hàng hóa trên thị trường tăng => gây lạm phát.

d) Tổ chức thực hiện

B1: Giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc theo nhóm, lớp chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm đọc suy nghĩ và đưa ra quan điểm của bản thân cho vấn đề đặt ra
B2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời
B3: Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

B4: Kết luận, nhận đinh
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để hiểu rõ được những hoạt động nào của nền kinh tế tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến lạm phát

Câu 3. Em hãy thể hiện thái độ của mình đối với hành vi của chủ thể ở các trường hợp dưới đây trong việc chấp hành chủ trương, chính sách nhà nước về lạm phát.
a) Mục tiêu. HS vận dụng các kiến thức đã học để tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế cuộc sống thấy được tầm quan trọng của việc nhà nước có biện pháp và chính sách nhằm kiềm chế lạm phát
b) Nội dung. HS làm việc cá nhân, suy nghĩ và đưa ra câu trả lời, có thể trao đổi cặp đôi với bạn xung quang để làm nổi bật vấn đề

c) Sản phẩm. 

- HS chỉ ra được

- Trường hợp a. Không đồng tình với hành vi của ngân hàng Y, vì:

+ Việc Chính phủ thực hiện chính sách tiền tệ (tăng lãi suất huy động, giảm mức cung tiền,…) là một biện pháp tích cực góp phần kiềm chế và đẩy lùi lạm phát; đồng thời đảm bảo quyền lợi cho các cá nhân và hộ dân gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

+ Việc ngân hàng Y mong muốn duy trì mức lãi suất huy động vốn thấp sẽ gây cản trở cho chính sách phát triển kinh tế chung của nhà nước; đồng thời, gây thiệt hại cho các khách hàng của ngân hàng Y.

- Trường hợp b. Đồng tình với hành động của Uỷ ban nhân dân huyện C. Vì: cắt giảm chi tiêu công cũng là một biện pháp tích cực, góp phần kiềm chế và đẩy lùi lạm phát.

- Trường hợp c. Đồng tình với hành động của thành phố H. Việc tăng cường kiểm soát giá cả và mạng lưới phân phối sẽ hạn chế tình trạng đầu cơ, tích trữ hàng hóa, từ đó góp phần bình ổn giá cả thị trường, kiềm chế và đẩy lùi lạm phát.

d) Tổ chức thực hiện

B1: Giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc cá nhân, suy nghĩ và đưa ra câu trả lời, có thể trao đổi cặp đôi với bạn xung quang để làm nổi bật vấn đề

B2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh cùng nhau làm việc theo theo cá nhân

- Ghi ý kiến của mình vào vở, có thể trao đổi cặp đôi cùng các bạn bên cạnh để hoàn thiện câu trả lời
B3: Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên mời từng học sinh đưa ra ý kiến về từng nội dung 

B4: Kết luận, nhận đinh
- Giáo viên nhận xét phần trả lời của các học sinh, tổng hợp khái quát để học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc điều hành chính sách kiểm soát lạm phát của cơ quan chức năng.

4. Hoạt động 4: Vận dụng ( 02 phút)

Em hãy viết bài chia sẻ cách chi tiêu hợp lí khi lạm phát tăng cao..

a) Mục tiêu. HS tự giác áp dụng những điều đã học vào thực tiễn với không gian mới, tình huống mới 

b) Nội dung. HS làm việc theo nhóm tại nhà, suy nghĩ và hoàn thành bài viết theo yêu cầu. Bài viết cần đưa ra được những biện pháp khả thi, phù hợp 
Một số cách chi tiêu hợp lí khi lạm phát tăng cao:

- Sử dụng tiết kiệm năng lượng (xăng dầu, điện, gas,…)

- Chỉ mua những hàng hóa thiết yếu, phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả.

- Theo dõi sát sao các khoản chi tiêu nhằm tăng tính kỉ luật và cân đối tài chính.

- Chuyển sang sử dụng những mặt hàng thay thế có giá trị chất lượng gần tương đương nhưng giá thành rẻ hơn (ví dụ: chuyển từ việc sử dụng đồ nhập khẩu sang các thương hiệu uy tín trong nước,…).

- Tái sử dụng các đồ dùng cũ (với những món đồ không quá thiết yếu, ví dụ: đồ chơi, quần áo,…).

- Tránh giữ nhiều tiền mặt mà nên lựa chọn kênh đầu tư phù hợp với tình hình (ví dụ: bất động sản, vàng,…).

- Không thực hiện hành vi đầu cơ, tích trữ hàng hóa.

c) Sản phẩm. 

- Bước đầu thích ứng một cách linh hoạt với tình hình lạm phát 

d) Tổ chức thực hiện

B1: Giao nhiệm vụ học tập

HS làm việc theo nhóm tại nhà, suy nghĩ và hoàn thành bài viết theo yêu cầu. Bài viết cần đưa ra được những biện pháp khả thi, phù hợp 
B2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh làm việc ở nhà, suy nghĩ và hoàn thành nhiệm vụ

B3: Báo cáo, thảo luận

- Giáo viên bố trí thời gian để các học sinh có thời gian chia sẻ, trải nghiệm  

- Hoặc giáo viên yêu cầu học sinh chia sẻ bài viết của mình qua nhóm lớp để các học sinh khác cùng trao đổi

B4: Kết luận, nhận định

- Căn cứ vào các tiêu chí, các yêu cầu đặt ra đưa ra những nhận xét để giúp các học sinh hiểu hơn về lạm phát.

IV. PHỤ LỤC
📄 PHIẾU HỌC TẬP NHÓM
Chủ đề: Các loại hình lạm phát
Lớp: 11            Tên nhóm: ……………………………
Thành viên: ………………………………………………………………

🔶 Nhiệm vụ học tập:
Dựa vào SGK, bài giảng và thông tin thảo luận, hãy hoàn thành bảng sau để phân biệt các loại hình lạm phát theo mức độ.
	Loại lạm phát
	Tỉ lệ lạm phát (ước lượng)
	Đặc điểm chính
	Hậu quả/ảnh hưởng đối với nền kinh tế – xã hội
	Ví dụ thực tế (quốc gia, thời điểm)

	Lạm phát vừa phải
	
	
	
	

	Lạm phát phi mã
	
	
	
	

	Siêu lạm phát
	
	
	
	


🔍 Câu hỏi gợi ý thảo luận nhóm:
1. Loại lạm phát nào được xem là "có thể chấp nhận được"? Vì sao?

2. Khi nào một quốc gia rơi vào tình trạng siêu lạm phát?

3. Theo nhóm bạn, Việt Nam hiện nay đang ở mức độ lạm phát nào? Dẫn chứng?

🧠 Sơ đồ tư duy bổ sung (tùy chọn):
Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện mối liên hệ giữa 3 loại hình lạm phát theo mức độ từ thấp đến cao – có thể thêm hình ảnh minh họa để dễ ghi nhớ hơn.
✅ Đánh giá – Tự nhận xét nhóm:
· Nhóm đã hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian: ☐ Có  ☐ Không

· Các thành viên có phân công rõ ràng: ☐ Có  ☐ Không

· Nhóm đánh giá sự tham gia của các thành viên:
    ☐ Tốt  ☐ Khá  ☐ Cần cải thiện
                                                              Hoài nhơn, ngày ….. tháng ……. năm 2025
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